
 

TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT                                          MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I 

           NHÓM TIẾNG ANH                                           TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS 

                                                                                                                   NĂM HỌC 2025-2026 

                                                                                                          THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT 

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 50 câu 

- Nội dung kiến thức: Unit 1,2,3,4,5- Sách Tiếng Anh lớp 12 Global success. 

 

TT Kĩ năng/ Chủ đề 

Tổng tường phần 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Tổng toàn bài 

Số câu 

 

Tỉ lệ (%) 

 

Số câu 

 
Tỉ lệ (%) 

Số câu 

 
Tỉ lệ (%)  

1 Lexical choice 5 10% 5 10% 2 4% 12 câu = 24% 

2 Sắp xếp hội thoại, 

đoạn văn 
2 4% 2 4% 1 2% 5 câu = 10 % 

3 Đọc điền khuyết 

mệnh đề, câu 
2 4% 2 4% 1 2% 5 câu = 10% 

4 Đọc 8 câu 4 8% 2 4% 2 4% 8 câu = 16% 

5 Đọc 10 câu 

(2 bài) 
8 16% 6 12% 6 12% 20 câu = 40% 

Tổng 22 44% 16 32% 12 24% 50 câu = 100% 

 

  



                                                                    ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 (2025-2026) 

MÔN: TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS– 50 CÂU- 60 PHÚT 

 

TT Kĩ năng 
Đơn vị kiến 

thức/kỹ năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 
Tổng 

Số câu 

hỏi Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

 

 

 

 

 

Lexical choice 

(VOCABULAR

Y AND 

GRAMMAR) 

 

 

 

 

 

 

Chọn đáp án 

phù hợp nhất. 

Chủ đề: Unit 

1,2,3,4,5 

 

 

- Từ vựng chủ đề bài  1-5 1   

12 

- Trật tự từ 1   

- So sánh kép 1   

- Động từ đi với giới từ trong mệnh đề 

quan hệ 
1   

- Collocations  2  

- Động từ nguyên mẫu và danh động từ 1   

- Mạo từ  1  

- Cụm động từ   1 

- Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành  1  

- Câu đơn, câu ghép và câu phức  1 1 

 

 

II. 

 

 

Sắp xếp hội 

thoại, thư, đoạn 

văn 

 

 

Chủ đề: Unit 4 

và 5 

 

- Sắp xếp đoạn hội thoại 2   

5 - Sắp xếp lá thư  1  

- Sắp xếp đoạn văn  1 1 

III. 
Đọc điền khuyết 

mệnh đề, câu 

 

Chủ đề: Unit 

1,2,3,4,5 

 

 Độ dài: 200-

250 từ 

- Hòa hợp chủ ngữ động từ 1    

 

 

 

5 

 

- So sánh kép  1  

- Rút gọn mệnh đề 1   

- Ngữ cảnh của câu  1 1 



 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc hiểu 8 câu 

Chủ đề: Unit 4,5 

 

 Độ dài: 250 – 

300 từ 

 

- Câu hỏi thông tin chi tiết 

 
1   

8 

- Câu hỏi từ vựng gần nghĩa 

 
 1  

- Câu hỏi từ vựng trái nghĩa 

 
 1  

- Câu hỏi về từ quy chiếu 

 
  1 

- Câu hỏi về paraphrasing 

 
  1 

- Câu hỏi về TRUE/NOT TRUE 

 
1   

- Câu hỏi về thông tin theo đoạn 

 
2   

 

 

 

 

 

 

V.  

 

 

 

 

 

 

Đọc hiểu 10 câu  

        (2 bài) 
 

Độ dài: 300 – 

350 từ 

 

- Câu hỏi về vị trí phù hợp của câu trong 

đoạn  

 

  2 

20  

(2 bài 

đọc 10 

câu) 

- Câu hỏi từ vựng gần nghĩa 

 
2   

- Câu hỏi về từ quy chiếu 

 
2   

- Câu hỏi về paraphrasing 

 
 2  

- Câu hỏi TRUE/NOT TRUE 

 
2   

- Câu hỏi ý chính của đoạn 

 
 2  

- Câu hỏi thông tin chi tiết 

 
 2  

- Câu hỏi suy luận   2 



 

- Câu hỏi từ vựng trái nghĩa 

 
2   

- Câu hỏi ý chính của bài 

 
  2 

 Tổng  50 21 17 12  

 

 

 

 


